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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/02/2023 đến ngày 20/02/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Văn phòng chính phủ
	469/UBND-NC
	15/02/2023
	V/v nâng cao hiệu quả bí mật nhà nước
	
	

	2
	Trường cán bộ Thanh tra
	66/TCBTT-TT
	15/02/2023
	V/v tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính
	
	

	3
	Văn phòng Chính phủ
	962/VPCP-KTTH
	17/02/2023
	V/v thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022
	
	

	4
	Bộ Công Thương
	313/QĐ-BCT
	17/02/2023
	Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
	
	

	5
	Bộ Công Thương
	312/QĐ-BCT
	17/02/2023
	Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đuwọc
	
	

	6
	Bộ Công Thương
	314/QĐ-BCT
	17/02/2023
	Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
	
	

	7
	Bộ Tài Chính
	12/2023/TT-BTC
	10/02/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi của KBNN
	04/5/2023
	

	8
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	24/2022/TT-BTNMT
	30/12/2022
	Ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn
	28/02/2023
	

	9
	Văn phòng Chính phủ
	31/TTg-KGVX
	11/02/2023
	V/v chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Viễn thông FPT có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
	
	

	10
	 Thủ tướng Chính phủ
	80/QĐ-TTg
	11/02/2023
	Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	11
	Văn phòng Chính phủ
	980/VPCP-QHĐP
	17/02/2023
	Rà soát, có ý kiến về hồ sơ Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030
	
	

	12
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	27/QĐ-LĐTBXH
	17/02/2023
	 Ban hành kế hoạch hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
	
	

	13
	Văn phòng Chính phủ
	915/VPCP-CN
	16/02/2023
	V/v triển khai thực hiện công tác quy hoạch
	
	

	14
	Bộ Tài Chính
	1424/BTC-QLNo
	15/02/2023
	thông báo tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn ổn định ngân sách từ 2023-2025
	
	

	15
	 Thủ tướng Chính phủ
	3/2023/QĐ-TTg
	15/02/2023
	Quyết định  ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
	01/01/2023
	

	16
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	915/BKHĐT-TH
	10/02/2023
	Rà soát số liệu ứng trước theo báo cáo của Bộ Tài chính
	
	

	17
	Thủ tướng Chính phủ
	43/CĐ-TTg
	14/02/2023
	 Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam
	
	

	18
	Văn phòng Chính phủ
	30/TB-VPCP
	15/02/2023
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai
	
	

	19
	Văn phòng Chính phủ
	29/TB-VPCP
	15/02/2023
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông
	
	

	20
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	980/BKHĐT-TH
	15/02/2023
	Về việc đôn đốc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 còn lại
	
	

	21
	Văn phòng Chính phủ
	57/CĐ-TTg
	19/02/2023
	Công điện Phân công giải quyết vướng mắc, kiến nghị liên quan đến đầu tư, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong chuyến kiểm tra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng CP
	
	

	22
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	554/QĐ-BNN-TY
	13/02/2023
	Về việc ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính tại Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.
	
	

	23
	Văn phòng Chính phủ
	45/QĐ-VPCP
	15/02/2023
	Quyết định Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2023.
	
	

	24
	Chính phủ
	4/2023/NĐ-CP
	13/02/2023
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	
	

	25
	 Thủ tướng Chính phủ
	73/QĐ-TTg
	10/02/2023
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045
	
	

	26
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	27/QĐ-LĐTBXH
	17/02/2023
	 Ban hành kế hoạch hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
	
	

	27
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	770/BNN-BVTV
	15/02/2023
	V/v sử dụng chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp
	
	

	28
	Văn phòng Chính phủ
	37/TB-VPCP
	20/02/2023
	  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ  với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	
	

	29
	Bộ Tài Chính
	08/2023/TT-BTC
	07/02/2023
	Thông tư bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường
	24/3/2023
	

	30
	Bộ Tài Chính
	11/2023/TT-BTC
	09/02/2023
	Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính
	31/03/2023
	

	31
	Chính phủ
	13/NQ-CP
	07/02/2023
	Nghị quyết Thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
	
	

	32
	Bộ Tài Chính
	09/2023/TT-BTC
	08/02/2023
	Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
	01/4/2023
	

	33
	Chính phủ
	16/NQ-CP
	09/02/2023
	Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01/2023
	
	

	34
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	124/QĐ-BTNMT
	30/01/2023
	Ban hành Quyết định công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ, một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022
	
	

	35
	Thanh tra Chính phủ
	344/KH-TTCP
	15/02/2023
	v/v đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
	
	

	36
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	488/BTTTT-CĐSQG
	15/02/2023
	V/v đôn đốc triển khai và đề nghị cung cấp thông tin kết quả triển khai Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ TTTT về hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1⋅0)
	
	

	37
	Văn phòng Chính phủ
	969/VPCP-PL
	17/02/2023
	V/v hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023
	
	

	38
	Bộ Tư pháp
	478/BTP-KTRVB
	16/02/2023
	V/v nghiên cứu, tổ chức thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC.
	
	

	39
	Thanh tra Chính phủ
	344/KH-TTCP
	15/02/2023
	Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
	
	

	40
	Văn phòng Chính phủ
	916/VPCP-PL
	16/02/2023
	V/v  đánh giá thi hành pháp luật năm 2022
	
	

	41
	Bộ Tư pháp
	371/BTP-TCTHADS
	08/02/2023
	V/v đề nghị tiếp tục quan tâm, phối hợp, chỉ đạo thực hiện việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính
	
	

	42
	Văn phòng Chính phủ
	36/TB-VPCP
	19/02/2023
	Thông báo kết luận của PTTg Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình triển khai Đề án 06 ngày 10.02.2023
	
	

	43
	Bộ Tư pháp
	167/QĐ-BTP
	17/02/2023
	V/v ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023
	
	

	44
	 Thủ tướng Chính phủ
	87/QĐ-TTg
	14/02/2023
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn
	
	

	45
	Thanh tra Bộ Xây dựng
	444/BXD-TTr
	13/02/2023
	Công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngành Xây dựng
	
	

	46
	Bộ Xây Dựng
	01/2023/TT-BXD
	16/01/2023
	 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
	
	

	47
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	293/BKHCN-TĐC
	15/02/2023
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
	
	

	48
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	168/QĐ-BKHCN
	17/02/2023
	Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030".
	
	

	49
	Học Viện tư pháp
	76/HVTP-BDCB
	31/01/2023
	V/v phối hợp chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch
	
	

	50
	Học Viện tư pháp
	83/TB-HVTP
	01/02/2023
	Vv/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế
	
	

	51
	Học viện tư pháp
	82/TB-HVTP
	01/02/2023
	V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho cán bộ, công chức, viên chức
	
	

	52
	Học viện tư pháp
	41/TB-HVTP
	12/01/2023
	V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề công chứng năm 2023
	
	

	53
	Học Viện Tư pháp
	43/TB-HVTP
	12/01/2023
	V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện
	
	

	54
	Học Viện tư pháp
	42/TB-HVTP
	12/01/2023
	V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
	v
	

	55
	Chính phủ
	5/2023/NĐ-CP
	15/02/2023
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lâp
	
	

	56
	Bộ Nội vụ
	72/QĐ-BNV
	13/02/2023
	V/v phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
	
	

	57
	Chính phủ
	20/NQ-CP
	17/02/2023
	Nghị quyết Về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	
	

	58
	Học viện Chính sách và phát triển
	29/HVCSPT
	17/02/2023
	Về việc mời học viên tham dự các Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và tương đương; Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và tương đương (Học trực tuyến).
	
	

	59
	[bookmark: _GoBack]Chính phủ
	20/NQ-CP
	17/02/2023
	Nghị quyết Về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	
	



